
HỌC TẬP – LỚP 6 - SINH HỌC 6  

GIẢI SINH HỌC LỚP 6 – CÂU 3 TRANG 9 SÁCH GIÁO KHOA 

Đề bài: 

 Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dưới đây: 

STT Tên sinh vật Nơi sống Công dụng Tác hại 

1     

2     

3     

...     

 

Trả lời: 

STT Tên sinh 

vật 

Nơi 

sống 

Công dụng Tác hại 

1 Cây lúa Trên 

đất 

- Cung cấp lương thực 

- Rơm rạ làm thức ăn gia súc 

hoặc phân bón 

 

2 Con bò Trên 

đất 

- Cung cấp thực phẩm: thịt, 

sữa,… 

- Cung cấp sức kéo 

- Cung cấp phân bón cho cây 

trồng 

Là trung gian truyền bệnh sán lá gan, sán lá 

máu,… cho con người 

3 Con vịt Trên 

đất 

Cung cấp thực phẩm: thịt, 

trứng,… 

Là trung gian truyền bệnh: cúm gia cầm, sán, 

giun … cho con người. 

4 Cây lá 

ngón 

Trên 

đất 

 Lá có chất độc làm chết người 

5 Châu 

chấu 

Trên 

đất 

 Phá hoại mùa màng, làm mất mùa. 

6 Con 

chuột 

Trên 

đất 

 - Phá hoại mùa màng và dụng cụ. 

- Là trung gian truyền bệnh: dịch hạch,…. 
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